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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Căn cứ khoản 20 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: “20. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Vĩnh Long……”
- Căn cứ khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 02/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: “7. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long”.
- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025, quy định: “1. ..........Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp........”
- Căn cứ khoản 7 Điều 8 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy định: “7. Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về…..  sở hữu trí tuệ…….”
[bookmark: loai_1_name]- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ: “1. Tổ chức quản lý chỉ dẫn đại lý…… a) Xây dựng và ban hành quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý;”
- Căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ: “4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, cấp, cấp lại, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, phân quyền của cấp có thẩm quyền”.
- Căn cứ điểm a khoản 10 Điều 2 Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long: “a) Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch;……; quản lý, xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý, ……. theo quy định pháp luật và theo phân cấp, phân quyền của cấp có thẩm quyền;”
2. Cơ sở thực tiễn
Trước hợp nhất, tỉnh Bến Tre có 9 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (gồm bưởi Da xanh Bến Tre, dừa uống nước Xiêm Xanh Bến Tre, cua biển Bến Tre, tôm càng xanh Bến Tre, xoài tứ quý Bến Tre, quả chôm chôm Bến Tre, gạo Thạnh phú, nghêu Bến Tre, sầu riêng Cái Mơn), Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 ban hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND). Tỉnh Trà Vinh có 01 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (quả dừa sáp Trà Vinh), Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho dừa sáp tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Vĩnh Long có 01 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (bưởi năm roi Bình Minh), Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh thực hiện quản lý chỉ dẫn địa lý này theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND, ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh ban hành quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” cho sản phẩm bưởi Năm Roi của thị xã Bình Minh.
Sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long đã được hợp nhất thành một tỉnh mới. Tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất có 11 sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Thực hiện Công văn số 369/UBND-NC ngày 09/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Điều này dẫn đến sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy, hệ thống cơ quan chuyên môn cũng như yêu cầu thống nhất trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy có 01 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương là Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND. Quyết định này dựa trên cơ sở căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, gồm: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật này hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế. 
Mặc khác, khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh và xã/phường) theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 một số quy định tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp.
Xuất phát từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới về quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long là cần thiết, cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần: (i) Thống nhất cơ sở pháp lý tạo thuận lợi trong công tác quản lý chỉ dẫn địa lý; (ii) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; (iii) Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý của địa phương; (iv) Thúc đẩy phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Để công tác quản lý nhà nước về chỉ dẫn địa lý được thực hiện liên tục, hiệu quả; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tốt, chặt chẽ, đúng quy định hiện hành về công tác quản lý chỉ dẫn địa lý góp phần nâng cao giá trị đặc sản, sản phẩm lợi thế của địa phương, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng uy tín của sản phẩm, thị trường tiêu thụ đã được mở rộng.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Thực hiện đúng trình tự, nội dung các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý áp dụng trong công tác quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý của tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Công văn số 2623/UBND-NC ngày 30/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long;
Ngày ..../9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã Công văn số ......../SKHCN-ĐMST gửi đến các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để góp ý Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đến nay đã có ...... Sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường tham gia ý kiến, trong đó: Có ..... cơ quan thống nhất với dự thảo; ...... cơ quan có ý kiến tham gia vào dự thảo.
Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định dự thảo Quyết định, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …./BC-STP ngày …/…/2025 về việc thẩm định dự thảo Quyết định dự thảo Quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ đã bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
b) Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc quản lý, đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Đối với dự thảo Quyết định, ngoài phần căn cứ, thể thức văn bản theo quy định, dự thảo Quyết định gồm 03 Điều.
Đối với dự thảo Quy định gồm 03 chương, 8 Điều và 02 phụ lục :
Chương I: Những quy định chung
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
+ Điều 2. Đối tượng áp dụng.
[bookmark: chuong_2][bookmark: dieu_4]+ Điều 3. Giải thích từ ngữ.
[bookmark: chuong_2_name]Chương II. Những quy định cụ thể
+ Điều 4. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.
[bookmark: dieu_5]+ Điều 5. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.
[bookmark: dieu_6]+ Điều 6. Kinh phí quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý.
[bookmark: dieu_7]+ Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quản lý chỉ dẫn địa lý.
[bookmark: dieu_8]+ Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm.
[bookmark: chuong_3][bookmark: chuong_3_name]Chương III. Tổ chức thực hiện
Phụ lục 01: Mẫu Đơn yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.
Phụ lục 02: Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long
3. Nội dung cơ bản
Quyết định này quy định công tác quản lý chỉ dẫn địa lý của tỉnh Vĩnh Long, quy định điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quản lý chỉ dẫn địa lý.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Về nguồn lực tài chính: Không làm phát sinh kinh phí trong quá trình thực hiện Quyết định.
2. Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực: Không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế trong quá trình thực hiện Quyết định.
3. Thời gian trình ban hành: Tháng 11/2025.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Vĩnh Long; Bản so sánh thuyết minh nội dung dự thảo; các tài liệu có liên quan khác).

	 Nơi nhận: 
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Phòng ĐMST;
- Lưu: VT, ĐMST.
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